	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học Phần:  -  Tiếng Việt: Cơ sở luyện kim
                   -  Tiếng Anh: Basis of Metallurgy
Mã học phần: 7030404
Số tín chỉ: 02 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần:
	Lý thuyết: 30 tiết;        Bài tập: ……..;       Thực hành:……..
           Thực tập:.................;   Đồ án:..................;   Tự học: 60 tiết
2. Đơn vị quản lý học phần: Bộ môn Tuyển khoáng
2.1 Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. ThS. Trần Trung Tới	0304-09 
2. ThS. Phùng Tiến Thuật	0304-13
3. ThS. Trần Văn Được	0304-15
2.2 Bộ môn:Tuyển khoáng
2.3 Khoa: Mỏ
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1 Môn học tiên quyết: Cơ sở Tuyển khoáng, mã HP: 7030405
3.2 Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học phần
Trong học phần này sinh viên sẽ được trang bị kiến thức lý thuyết về các phương pháp và công nghệ luyện các kim loại từ quặng. Đặc biệt được hiểu biết về yêu cầu chất lượng cũng như cách thức xử lý nguyên liệu đầu vào cho luyện kim. Ngoài ra còn đề cập đến công nghệ luyện một số kim loại trong các nhà máy hiện có của Việt Nam.
4.1 Kiến thức
4.1.1 Tổng quan về công nghiệp luyện kim;
4.1.2 Xử lý trước; 
4.1.3 Các phương pháp luyện kim;
4.1.4 Công nghệ luyện một số kim loại điển hình.
4.2 Kỹ năng 
4.2.1 Hiểu được các công nghệ  và nguyên lý luyện kim loại cơ bản
4.2.2 Kỹ năng làm việc theo nhóm: Các nhóm sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ do giáo viên giao và tổ chức việc trao đổi và thảo luận về các nội dung dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
5. Tóm tắt nội dung học phần: Học phần gồm 07 chương: Tổng quan về công nghiệp luyện kim; Xử lý trước; Phương pháp hỏa luyện; Phương pháp thủy luyện; Luyện gang thép; Luyện đồng và Luyện thiếc; Luyện nhôm.
6. Cấu trúc nội dung học phần










Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết (30 tiết)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHIỆP LUYỆN KIM
	2
	4.1.1
4.2.2


	1.1
	Sự phát triển của công nghiệp luyện kim .
1.1.1	Vai trò của kim loại đối với sự phát triển của xã hội loài người.
1.1.2	Sự phát triển của công nghiệp luyện kim trên thế giới và ở Việt Nam. 
	
	

	1.2
	Nguyên nhiên liệu dùng cho luyện kim .
1.2.1	Nguyên liệu luyện kim .
1.2.2	Nhiên liệu luyện kim .
	
	

	1.3
	Các phương pháp luyện kim loại từ quặng.
	
	

	Chương 2
	XỬ LÝ TRƯỚC (XỬ LÝ LUYỆN KIM
	3
	4.1.2
4.1.3
4.2.1


	2.1
	Xử lý quặng và tinh quặng oxit
2.1.1.	Xử lý bằng kiềm
2.1.2.	Xử lý bằng axit
2.1.3.	Xử lý bằng halogen hay clorua hóa
	
	

	2.2
	Xử lý quặng và tinh quặng sulfua
	
	

	2.3
	Các thiết bị thiêu và thiêu kết 
2.3.1	Sấy quặng
2.3.2	Thiêu quặng
	
	

	Chương 3
	PHƯƠNG PHÁP HỎA LUYỆN
	5
	4.1.2
4.1.3
4.2.1

	3.1
	Quá trình luyện kim loại thô.
3.1.1	Luyện hoàn nguyên.
3.1.2	Luyện thế (hoàn nguyên kim loại bằng nhiệt kim).
3.1.3	Luyện phản ứng.
	
	

	3.2
	3.2	Tinh luyện kim loại thô.
3.2.1	Phương pháp vật lý.
3.2.2	Phương pháp tinh luyện hoá học.
3.2.3	Tinh luyện điện hóa
	
	

	Chương 4
	THUỶ LUYỆN
	5
	4.1.2
4.1.4
4.2.1


	4.1
	Khái niệm cơ bản về phương pháp thuỷ luyện.

	
	

	4.2
	Các quá trình cơ bản của phương pháp thuỷ luyện.
4.2.1	Chuẩn bị nguyên liệu cho hoà tách.
4.2.2	Quá trình hoà tách.
4.2.3	Tách cặn thải và tinh chế dung dịch no.
4.2.4	Thu hồi cấu tử có ích
	
	

	Chương 5
	LUYỆN GANG THÉP
	5
	4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2.1

	5.1
	Luyện gang.
5.1.1.	Nguyên nhiên liệu luyện gang.
5.1.2.	Lò cao và các thiết bị phụ trợ.
	
	

	5.2
	Luyện thép .
5.2.1.	Luyện thép lò thổi (lò L - D).
5.2.2.	Luyện thép lò bằng (lò Mactanh).
5.2.3.	Luyện thép lò điện
	
	

	Chương 6
	LUYỆN KIM LOẠI MÀU NẶNG
	5
	4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2.1

	6.1
	Luyện đồng.
6.1.1.	Nguyên liệu luyện đồng.
6.1.2.	Thiêu và thiêu kết tinh quặng đồng.
6.1.3.	Luyện ra stên đồng.
6.1.4.	Thổi luyện Stờn đồng ra đồng thụ.
6.1.5.	Tinh luyện đồng.
6.1.6.	Phương hướng phát triển tinh luyện đồng.
	
	

	6.2
	Luyện thiếc
6.2.1.	Nguyên liệu luyện thiếc.
6.2.2.	Phương pháp luyện thiếc.
6.2.3.	Xử lý tinh quặng thiếc bằng phương pháp luyện kim (xử lý trước)
6.2.4.	Luyện thiếc thô.
6.2.5.	Thực tế luyện hoàn nguyên thiếc.
6.2.6.	Tinh luyện thiếc
	
	

	Chương 7
	LUYỆN NHÔM
	5
	4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2.1

	7.1
	Nguyên liệu luyện nhôm và phương pháp sản xuất nhôm.
7.1.1.	Quặng nhôm.
7.1.2.	Khái quát về phương pháp sản xuất nhôm. 
	
	

	7.2
	Sản xuất nhôm oxit.
7.2.1.	Yêu cầu đối với ôxit nhôm dùng để điện phân. 
7.2.2.	Tính chất của nhôm oxit.
7.2.3.	Phương pháp Baye.
7.2.4.	Phương pháp thiêu kết.
	
	

	7.3
	Sản xuất nhôm bằng phương pháp điện phân. 
7.3.1.	Cơ sở lí thuyết.
7.3.2.	Công nghệ điện phân nhôm
	
	

	7.4
	Tinh luyện nhôm.
7.4.1.	Tinh luyện theo phương pháp clorua hoá và nấu tách ( thiên tích).
7.4.2.	Tinh luyện bằng phương pháp điện phân ba lớp
	
	

	7.5
	Sản xuất hợp kim nhôm bằng phương pháp điện nhiệt
	
	

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	
	
	




7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp hết hợp với việc hướng dẫn sinh viên tự học và tìm tài liệu.
- Vận dụng lý thuyết để tính toán trên một đối tượng cụ thể
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
a. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


b. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] ThS. Trần Trung Tới, Giáo trình cơ sở luyện kim, trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2009
[2] GS.TSKH Bùi Văn Mưu, PGS. TS Nguyễn Văn Hiển, PGS.TS Nguyễn Kế Bính, PGS.TS Trương Ngọc Thận. Lý thuyết các quá trình luyện kim -Hỏa luyện tập 1, Nhà xuất bản giáo dục, 1997
[3] Phùng Viết Ngư, Phạm Kim Đĩnh, Nguyễn Kim Thiết. Lý thuyết các quá trình luyện kim -Hỏa luyện tập 2, Nhà xuất bản giáo dục, 1997
[4] Lê Xuân Khuông, Trương Ngọc Thận. Lý thuyết các quá trình luyện kim –Thủy luyện, Nhà xuất bản giáo dục, 1997
[5] Đinh Phạm Thái, Nguyễn Kim Thiết. Lý thuyết các quá trình luyện kim –Điện phân, Nhà xuất bản giáo dục, 1997

11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHIỆP LUYỆN KIM
1.1 Sự phát triển của công nghiệp luyện kim .
1.1.1	Vai trò của kim loại đối với sự phát triển của xã hội loài người.
1.1.2	Sự phát triển của công nghiệp luyện kim trên thế giới và ở Việt Nam. 
1.2 Nguyên nhiên liệu dùng cho luyện kim .
1.2.1	Nguyên liệu luyện kim .
1.2.2	Nhiên liệu luyện kim .
1.3 Các phương pháp luyện kim loại từ quặng.
	4
	
	
	+ Chương 1, tài liệu [1] trang 1-14.
+ Tham khảo thêm:
Tài liệu [2], chương 1, trang 1-25

	2
	Chương 2
XỬ LÝ TRƯỚC (XỬ LÝ LUYỆN KIM
2.1Xử lý quặng và tinh quặng oxit
2.1.1.	Xử lý bằng kiềm
2.1.2.	Xử lý bằng axit
2.1.3.	Xử lý bằng halogen hay clorua hóa
2.2 Xử lý quặng và tinh quặng sulfua
2.3 Các thiết bị thiêu và thiêu kết 
2.3.1	Sấy quặng
2.3.2	Thiêu quặng
	6
	
	
	+ Chương 2, tài liệu [1] trang 15-26
+ Tham khảo thêm:
Tài liệu [4], chương 1, trang 5-35
Tài liệu [3], chương 6, chương 7, trang 5-72

	3
	Chương 3
PHƯƠNG PHÁP HỎA LUYỆN
3.1Quá trình luyện kim loại thô.
3.1.1	Luyện hoàn nguyên.
3.1.2	Luyện thế (hoàn nguyên kim loại bằng nhiệt kim).
3.1.3	Luyện phản ứng.
3.2 Tinh luyện kim loại thô.
3.2.1	Phương pháp vật lý.
3.2.2	Phương pháp tinh luyện hoá học.
3.2.3	Tinh luyện điện hóa
	10
	
	
	+ Chương 3, tài liệu [1] trang 27-35
+ Tham khảo thêm:
Tài liệu [2], chương 3, Chương 4.
Tài liệu [3], chương 6, trang 5 - 26.

	4
	Chương 4
THUỶ LUYỆN
4.1 Khái niệm cơ bản về phương pháp thuỷ luyện.
4.2 Các quá trình cơ bản của phương pháp thuỷ luyện.
4.2.1	Chuẩn bị nguyên liệu cho hoà tách.
4.2.2	Quá trình hoà tách.
4.2.3	Tách cặn thải và tinh chế dung dịch no.
4.2.4	Thu hồi cấu tử có ích
	10
	
	
	+ Chương 4, tài liệu [1] trang 36-45
+ Tham khảo thêm:
Tài liệu [4], chương 3, Chương 4. Chương 5


	5
	Chương 5
LUYỆN GANG THÉP
5.1 Luyện gang.
5.1.1.	Nguyên nhiên liệu luyện gang.
5.1.2.	Lò cao và các thiết bị phụ trợ.
5.2 Luyện thép .
5.2.1.	Luyện thép lò thổi (lò LD).
5.2.2.	Luyện thép lò bằng (lò Mactanh).
5.2.3.	Luyện thép lò điện
	10
	
	
	+ Chương 5, tài liệu [1] trang 46-69
+ Tham khảo thêm
Tài liệu [2], chương 1 và chương 2

	6+7
	Chương 6
LUYỆN KIM LOẠI MÀU NẶNG
6.1 Luyện đồng.
6.1.1.	Nguyên liệu luyện đồng.
6.1.2.	Thiêu và thiêu kết tinh quặng đồng.
6.1.3.	Luyện ra stên đồng.
6.1.4.	Thổi luyện Stờn đồng ra đồng thụ.
6.1.5.	Tinh luyện đồng.
6.1.6.	Phương hướng phát triển tinh luyện đồng.
6.2 Luyện thiếc
6.2.1.	Nguyên liệu luyện thiếc.
6.2.2.	Phương pháp luyện thiếc.
6.2.3.	Xử lý tinh quặng thiếc bằng phương pháp luyện kim (xử lý trước)
6.2.4.	Luyện thiếc thô.
6.2.5.	Thực tế luyện hoàn nguyên thiếc.
6.2.6.	Tinh luyện thiếc
	10
	
	
	+ Chương 6, tài liệu [1] trang 70-116
+ Tham khảo thêm:
Tài liệu [3], chương 5 và chương 6
Tài liệu [5], chương 5 và chương 6

	8
	Chương 7
LUYỆN NHÔM
7.1 Nguyên liệu luyện nhôm và phương pháp sản xuất nhôm.
7.1.1	Quặng nhôm.
7.1.2	Khái quát về phương pháp sản xuất nhôm. 
7.2 Sản xuất nhôm oxit.
7.2.1	Yêu cầu đối với ôxit nhôm dùng để điện phân. 
7.2.2	Tính chất của nhôm oxit.
7.2.3	Phương pháp Baye.
7.2.4	Phương pháp thiêu kết.
7.3 Sản xuất nhôm bằng phương pháp điện phân. 
7.3.1	Cơ sở lí thuyết.
7.3.2	Công nghệ điện phân nhôm
7.4 Tinh luyện nhôm.
7.4.1	Tinh luyện theo phương pháp clorua hoá và nấu tách 
7.4.2	Tinh luyện bằng phương pháp điện phân ba lớp
7.5 Sản xuất hợp kim nhôm bằng phương pháp điện nhiệt
	10
	
	
	+ Chương 7, tài liệu [1] trang 117-142
+ Tham khảo thêm:
Tài liệu [4], chương 5, chương 6 và chương 9

	

[bookmark: _GoBack]      TRƯỞNG KHOA
[image: ]
[bookmark: _gjdgxs]



PGS. TS Phạm Văn Hòa
	Hà nội, ngày      tháng     năm 20…

       TRƯỞNG BỘ MÔN
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PGS. TS Nhữ Thị Kim Dung
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